
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

- Tên gói thầu: Thực hiện trang bị, bổ sung sách lý luận chính trị, giáo dục truyền 

thống cho cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 

- Tên dự toán mua sắm: Thực hiện trang bị, bổ sung sách lý luận chính trị, giáo dục 

truyền thống cho cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. 

- Chủ đầu tư: Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 

- Địa điểm đầu tư: Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (phân phối 

cho 38 điểm phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

STT Tên đơn vị 
Đơn vị hành 

chính quản lý 
Địa chỉ 

1 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Bình Trưng 

UBND phường 

Bình Trưng 

Số 03 Đông Tây 1, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh 

2 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Sài Gòn 

UBND phường 

Sài Gòn 

Số 6 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 

3 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Xuân Hòa 

UBND phường 

Xuân Hòa 

Số 107 Trương Công Định, 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Khánh Hội 

UBND phường 

Khánh Hội 

Số 120-122 đường Khánh Hội, 

Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường An Đông 

UBND phường 

An Đông 

Số 105 Trần Hưng Đạo, Phường 

An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 

6 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Phú Lâm 

UBND phường 

Phú Lâm 

Số 170 Kinh Dương Vương, 

Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

7 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Tân Thuận 

UBND phường 

Tân Thuận 

Số 504-506 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

8 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Chánh 

Hưng 

UBND phường 

Chánh Hưng 

Số 06 Dương Quang Đông, 

Phường Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 



 

 

9 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Hòa Hưng 

UBND phường 

Hòa Hưng 

Số 240 Đường 3 tháng 2, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Bình Thới 

UBND phường 

Bình Thới 

Số 179 ABCD, Đường Bình Thới, 

Phường Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

11 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Tân Thới 

Hiệp 

UBND phường 

Tân Thới Hiệp 

Số 493 Dương Thị Mười, Khu phố 

60, Phường Tân Thới Hiệp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường An Lạc 

UBND phường 

An Lạc 

Số 565 Kinh Dương Vương, 

Phường An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

13 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Bình Thạnh 

UBND phường 

Bình Thạnh 

Số 08 Phan Đăng Lưu, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

14 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường An Hội 

Đông 

UBND phường 

An Hội Đông 

Số 5A Nguyễn Văn Lượng, 

Phường An Hội Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

15 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Tân Sơn 

Nhất 

UBND phường 

Tân Sơn Nhất 

Số 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

16 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Tây Thạnh 

UBND phường 

Tây Thạnh 

Số 87 Chế Lan Viên, Phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

17 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao phường Phú Nhuận 

UBND phường 

Phú Nhuận 

Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao xã Tân Nhựt 

UBND xã Tân 

Nhựt 

Số 113 Nguyễn Hữu Trí, Xã Tân 

Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh 

19 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao xã Cần Giờ  

UBND xã Cần 

Giờ 

Đường Đào Cử, ấp Miễu Ba, Xã 

Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh 

20 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao xã Tân An Hội  

UBND xã Tân 

An Hội 

Số 1, Tỉnh Lộ 8, ấp 11, Xã Tân An 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh 

21 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao xã Hóc Môn  

UBND xã Hóc 

Môn 

Số 48/3 Bà Triệu, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



 

 

22 

Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ văn hóa – thể 

thao xã Nhà Bè  

UBND xã Nhà 

Bè 

Số 39 Phạm Thị Kỳ, Xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

23 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao 

phường Thủ Dầu Một 

UBND phường 

Thủ Dầu Một 

Số 567 Đại Lộ Bình Dương, 

Phường Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

24 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao 

phường Lái Thiêu 

UBND phường 

Lái Thiêu 

Đường Nguyễn Trãi, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh 

25 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao 

phường Đông Hòa 

UBND phường 

Đông Hòa 

Số 122 Nguyễn Hữu Cảnh, khu 

phố Đông B, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

26 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh 

phường Tân Uyên 

UBND phường 

Tân Uyên 

Khu phố 4, Phường Tân Uyên, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

27 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh 

phường Bến Cát 

UBND phường 

Bến Cát 

Khu phố Mỹ Phước, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí Minh 

28 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh xã 

Phú Giáo  

UBND xã Phú 

Giáo 

Số 504, đường ĐT 741, Xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh 

29 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh xã 

Dầu Tiếng  

UBND xã Dầu 

Tiếng 

Đường Kim Đồng, Khu phố 4B, 

Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

30 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh xã 

Bắc Tân Uyên 

UBND xã Bắc 

Tân Uyên 

Ấp 2, Xã Bắc Tân Uyên, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

31 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh xã 

Bàu Bàng 

UBND xã Bàu 

Bàng 

Đường Dc, KCN Bàu Bàng, Xã 

Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

32 

Ban Quản lý di tích xã 

Thanh An (Ban Quản lý 

di tích huyện Dầu Tiếng 

cũ) 

UBND xã 

Thanh An 

Ấp Bàu Khai, Xã Thanh An, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

33 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao 

phường Bà Rịa 

UBND phường 

Bà Rịa 

Số 15 Huỳnh Ngọc Hay, Phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh 

34 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao 

phường Phú Mỹ 

UBND phường 

Phú Mỹ 

Số 408 Độc Lập, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh 



 

 

35 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao xã 

Ngãi Giao 

UBND xã Ngãi 

Giao 

Số 45 Lý Thường Kiệt, Xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí Minh 

36 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao và 

Du lịch xã Đất Đỏ 

UBND xã Đất 

Đỏ 

Ấp Hiệp Hòa, Xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

37 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao và 

Du lịch Đặc khu Côn 

Đảo 

UBND Đặc 

khu Côn Đảo 

Đường Nguyễn Văn Linh, khu 6, 

Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

38 

Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao 

phường Vũng Tàu 

UBND phường 

Vũng Tàu 

Số 91 Lý Thường Kiệt, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Quy mô của dự án: 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRANG BỊ SÁCH    

1 Trang bị sách (157 nhan đề/314bản/đơn vị) bản 11.932  

2 
Trang bị tài khoản tra cứu văn bản pháp luật cho 38 

điểm (5 thiết bị/điểm) 
tài khoản 38 

3 
a. Xử lý nghiệp vụ (xử lý nội dung: Biên mục, Định 

chủ đề) 
nhan đề 157  

  
b. Xử lý nghiệp vụ (xử lý hình thức: số ĐKCB, đóng 

dấu, dán nhãn, mã vạch, gắn biểu ghi) 
bản 11.932  

4 
Tổ chức phân phối, kiểm đếm,đóng thùng, sắp xếp, 

vận chuyển đến 38 cơ sở 
điểm 38 

5 Tập huấn, hướng dẫn phục vụ, bảo quản điểm/người 38 

6 

Vật tư - Văn phòng phẩm (giấy in mã vạch, decal, mực 

in,mực đóng dấu, dấu nhảy, con dấu, bút,  kéo, hồ dán, 

băng keo, dây, thùng giấy…) 

điểm 38 

7 Tổ chức lễ bàn giao tại 1 điểm điểm 1  

- Dịch vụ sau bán hàng: Biên mục sách cung cấp theo chuẩn nghiệp vụ thư viện 

Marc 21. 

II. Yêu cầu về kỹ thuật 

1. Danh mục sách mua sắm 

STT Tên sách 
Tác giả/Nhà xuất bản/Năm xuất 

bản/Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Xây dựng và phát triển nền 

đối ngoại, ngoại giao Việt 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 



 

 

Nam toàn diện, hiện đại, 

mang đậm bản sắc "cây tre 

Việt Nam" 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 16 x 24 cm 

Hình thức bìa: Bìa cứng 

Số trang: 800 

Trọng lượng: 1000gr 

2 
79 Câu chuyện của Bác Hồ từ 

Phủ Chủ Tịch 

Nguyễn Anh Minh 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12 x 20 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 300 

3 
Miền Nam trong trái tim Hồ 

Chí Minh 

Trần Văn Giàu 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 556 

4 

Những bức thư kể chuyện 

Bác Hồ (Xuất bản lần thứ 

hai) 

Vũ Kỳ 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 99 

5 
Thực hành cần, kiệm, liêm, 

chính 

Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 10 x 14.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 240 

6 

Hồ Chủ tịch: Hình ảnh của 

dân tộc, tinh hoa của thời đại 

(Xuất bản lần thứ hai) 

Phạm Văn Đồng 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12 x 20 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 143 



 

 

7 

Phát huy giá trị văn hóa, sức 

mạnh con người Việt Nam 

trong công cuộc xây dựng và 

phát triển đất nước 

Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương 

Hậu 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 16x24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 359 

8 

Đường lối văn hóa của Đảng 

trong chấn hưng, phát triển 

văn hóa Việt Nam 

Lê Mậu Lâm  

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST  

Năm xuất bản, tái bản: 2022 

Kích thước: 16x24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 715 

9 

Truyện kể về Bác Hồ những 

chặng đường trường kỳ 

kháng chiến. 

Vũ Kỳ 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 115 

10 

Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Nguyễn Hoài Anh – Lê Thị Thục 

– Nguyễn Thị Hà – Bùi Bội Thu 

(Biên soạn) 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 12.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 200 

11 

Nâng cao đạo đức cách 

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 

nhân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh (Kỷ 

yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia) 

Đảng ủy Khối Các Cơ quan Trung 

ương – Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương- Tạp chí Cộng 

sản- Báo Nhân dân 

Bản 76 
Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 16 x 24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 828 

12 Vũ Lê Thái Hoàng Bản 76 



 

 

Ngoại giao chuyên biệt 

hướng đi, ưu tiên mới của 

ngoại giao Việt Nam đến 

năm 2030 (Sách chuyên 

khảo) 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản:2020 

Kích thước: 13x 21 cm 

Số trang: 388 

13 Dấu ấn cách mạng tháng Tám 

Nhiều tác giả 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 14x20,5cm 

Số trang: 284 

14 

Bảo vệ độc lập dân tộc của 

Việt Nam trước các mối đe 

dọa an ninh phi truyền thống 

Đàm Trọng Tùng 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2022 

Kích thước: 14.5 x 20.5  

Số trang: 291 

15 

Tư tưởng ngoại giao bảo vệ 

Tổ quốc trong lịch sử dân tộc 

Việt Nam (từ thuở lập nước 

đến năm 1930) (sách chuyên 

khảo) 

Nguyễn Văn Quang 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2025  

Kích thước: 14x20,5 cm 

Số trang: 215 

16 Hồ Chủ tịch của chúng ta 

Nam Mộc 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12x20,5cm  

Số trang: 60 

17 

Đạo đức Bác Hồ – Tấm 

gương soi cho muôn đời 

(xuất bản lần thứ 7, có sửa 

chữa, bổ sung) 

TS. Trần Viết Hoàn 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2023  

Kích thước: 15x 21cm 

Số trang: 380 

18 

Hồ Chí Minh về xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng(xuất bản lần 

thứ hai, có chỉnh sửa, bổ 

sung) 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12x20 cm   

Số trang: 152 

19 
Ban tuyên giáo trung ương - Trung 

tâm thông tin công tác tuyên giáo  
Bản 76 



 

 

Những mẩu chuyện về tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 

- Tập II 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2023  

Kích thước: 10x14.5 cm 

Số trang: 312 

20 

Báo chí trước hết phải phục 

vụ cách mạng, phục vụ nhân 

dân 

Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà Xuất bản:  Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12x18 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 160 

21 

Nhà nước kiến tạo phát triển 

với đảng chính trị và các tổ 

chức xã hội (Nghiên cứu điển 

hình một số nước Đông Á và 

gợi mở cho Việt Nam)  

Đậu Công Hiệp, Mai Thị Mai 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2021 

Kích thước: 16x24cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 194 

22 

Quản trị quốc gia hiện đại, 

hiệu quả: cơ sở lý luận và 

thực tiễn ở Việt Nam hiện 

nay  

Nguyễn Bá Chiến, Lê Hải Bình 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 16x24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang:408 

23 

Một số văn bản về công tác 

đảng và quy định, hướng dẫn 

thi hành 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Bản 76  

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2022 

Kích thước:  14.5*20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 280 

24 

Đổi mới tư duy và phong 

cách lãnh đạo trong điều kiện 

công nghệ số ở Việt Nam: 

một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn  

Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn 

Quang 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2022 

Kích thước:  14.5*20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 250 



 

 

25 
Ngàn năm văn hiến quốc gia 

Việt Nam 

Bộ VHTTDL - NXB CTQGST 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 25x25 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 564 

26 
Thủ tướng Phan Văn Khải và 

những quyết sách chiến lược 

Cục Văn thư lưu trữ quốc gia III 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: CTQGST 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 16x24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 896 

27 

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và 

làm theo Bác Hồ xây dựng 

đất nước hùng cường, thịnh 

vượng 

TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ 

biên) 

Bản 76 
Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: T10. 2023 

Kích thước: 15x 21cm 

Số trang: 195 

28 
Những nội dung cơ bản về 

chuyển đổi số (hỏi và đáp) 

Bộ KH và CN 

BTG và Dân vận TW 

Bản 76 
Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 10x14,5 cm 

Số trang: 224 

29 

Xây dựng đội ngũ cán bộ 

ngành tổ chức xây dựng 

Đảng đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 16*24 cm 

Số trang: 228 

30 

Tham nhũng và hoạt động 

của Công an nhân dân trong 

đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng ở Việt Nam 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2019 

Kích thước: 10x14,5 cm 

Số trang: 268 

31 
Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm 

Bản 76 
Nhà xuất bản: CTQG 



 

 

Tiếp tục xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước:  

Số trang: 480 

32 

Cách mạng Tháng Tám - Một 

trang sử oanh liệt của cách 

mạng Việt Nam 

Đại tướng, Trường Chinh 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  12x19 

Số trang: 480 

33 

Chuyện người nữ Giải phóng 

quân kéo cờ trong Ngày Độc 

lập 

Đàm Thị Loan 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  12x19 

Số trang: 140 

34 

Chặt xiềng - Những tài liệu 

lịch sử từ Chính biến Tháng 

ba đến Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 

Nhà xuất bản: CTQG 

Bản 76 
Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  12x19 

Số trang: 152 

35 
Dấu ấn Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 

Nhiều tác giả 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  14.5x20.5 

Số trang: 284 

36 

Phong cách: Sống – Tư duy – 

Ứng xử – Làm việc Hồ Chí 

Minh (Bộ 4 cuốn) 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  13*19 

Số trang: 376 

37 
Hồ Chí Minh: Vĩ đại một con 

người 

Giáo sư Trần Văn Giàu 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  14.5x20.5 

Số trang: 301 

38 Hồ Chí Minh về xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng (xuất bản lần 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Bản 76 Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 



 

 

thứ hai, có chỉnh sửa và bổ 

sung) 
Kích thước:  12*20 

Số trang: 141 

39 
Thời niên thiếu của Bác Hồ 

(Xuất bản lần thứ hai) 

Nhiều tác giả 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  12*20,5 

Số trang: 95 

40 

Hồ Chí Minh qua hồi ức của 

những cựu tù chính trị Côn 

Đảo 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  12*20 

Số trang: 95 

41 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chính quyền địa phương và 

vận dụng xây dựng, hoàn 

thiện, chính quyền địa 

phương ở Việt Nam hiện nay 

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - TS. 

Trương Cộng Hoà - TS. Quách Thị 

Minh Phượng 

Bản 76 
Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  14,5*20,5 

Số trang: 307 

42 Khám phá Sử Việt 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  12*20 

Số trang: 141 

43 Báo chí nuôi dưỡng lòng tin 

Nguyễn Văn Hải 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  20.5x14.5 

Số trang: 270 

44 Sách thánh hiền: Nghĩa 

Nhà xuất bản: CTQG 

Bản 76 
Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  16*24 

Số trang: 611 

45 
Về đại thắng mùa xuân năm 

1975 qua tài liệu của chính 

quyền Sài Gòn (sách tham 

Bộ Nội Vụ 

Cục Văn Thư và Lưu Trữ Nhà 

Nước - Trung tâm Lưu Trữ Quốc 

gia II 

Bản 76 



 

 

khảo) (xuất bản lần thứ ba, có 

sửa chữa, bổ sung) 
Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  16*24 

Số trang: 450 

46 
Thư vào Nam (xuất bản lần 

thứ ba) 

Lê Duẩn 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước:  14,5*20,5 

Số trang: 367 

47 

125 câu nói của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về Công an nhân 

dân (Xuất bản lần thứ tư) 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 10x14,5 cm 

Số trang: 52 

48 

130 câu nói của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về xây dựng Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà xuất bản: CTQG 

Năm xuất bản, tái bản: 2020 

Kích thước: 10x14,5 cm 

Số trang: 76 

49 

Truyện kể về Bác Hồ : những 

chặng đường trường kỳ 

kháng chiến 

Vũ Kỳ 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12.5 x 20.5cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 118 

50 

50 năm Công an nhân dân 

thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh 

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2019 

Kích thước:14,5x20,5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 200 

51 Bảo đảm và phát huy sự liêm 

chính của đội ngũ cán bộ lãnh 

Lê Khánh Ly (chủ biên) 

Bản 76 Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 



 

 

đạo, quản lý ở Việt Nam hiện 

nay 
Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 326 

52 

Đổi mới và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ và công 

tác cán bộ trong giai đoạn 

mới (Sách chuyên khảo) 

(Xuất bản lần thứ ba, có 

chỉnh sửa, bổ sung) 

Cao Văn Thống - Vũ Trọng Lâm 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 484   

53 
Tấm lòng với đất nước (Xuất 

bản lần thứ hai) 

Nguyễn Thị Bình 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 16*24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 624 

54 
Đảng và Dân trong thời kỳ 

mới 

Nguyễn Thế Trung 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 412 

55 

Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam: Khi toàn 

dân tộc quyết 

Phạm Hồng Tung 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 16x24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 504 

56 

Công tác tư tưởng và những 

vấn đề đặt ra với công tác tư 

tưởng trong thời kỳ phát triển 

mới của đất nước (Xuất bản 

lần thứ hai, có chỉnh sửa) 

Đào Duy Quát 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 15 x 22 cm 



 

 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 388 

57 
Bác Hồ trong trái tim những 

người bạn quốc tế 

Bùi Phúc Hải 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 12,5x20 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 252 

58 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch 

trong tình hình mới qua đấu 

tranh chính luận (Xuất bản 

lần thứ 2, có chỉnh sửa) 

Lê Văn Lợi ... [và nh.ng. khác]  

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 16x24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 800 

59 
Đạo đức Bác Hồ - Tấm 

gương soi muôn đời 

Trần Viết Hoàn 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 380 

60 
Võ Nguyên Giáp - Vị tướng 

của nhân dân 

Vũ Trọng Lâm chủ biên  

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 24 x 24 cm 

Số trang: 231 

61 

Điện Biên Phủ - Lịch sử và 

ký ức (Kỷ niệm 70 năm chiến 

thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954-07/5/2024) 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Bản 76 
Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 16*24 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang:580 

62 Văn hóa Hồ Chí Minh Hà Minh Đức Bản 76 



 

 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 20 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 99 

63 
Tiếp xúc bí mật Việt Nam - 

Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari 

Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 412 

64 
Nam Bộ là Thành đồng của 

Tổ quốc 

Hồ Chí Minh 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2025 

Kích thước: 12x18 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 216 

65 

Tăng cường mối quan hệ 

giữa Đảng, Nhà nước và 

nhân dân theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh (Xuất bản lần thứ 

hai) 

Yên Ngọc Trung 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2022 

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 279 

66 
Thế giới nhìn nghiêng... 

Bang giao kể chuyện 

Vũ Sơn Thủy 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 12x20cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 263 

67 Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến Bản 76 



 

 

Quan hệ chính trị Việt Nam - 

Hoa Kỳ (1995-2020) 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 412 

68 

Hai cực hay đa cực - Quan hệ 

chính trị quốc tế 1945 - 1955 

và tác động tới cách mạng 

Việt Nam (Sách chuyên 

khảo) 

Phùng Chí Kiên 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 264 

69 

Công an nhân dân Việt Nam 

với tác phẩm tư cách người 

công an cách mệnh của Hồ 

Chí Minh 

Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2017 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang:199 

70 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

cán bộ và công tác cán bộ 

công an nhân dân 

Tô Lâm 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2017 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang:346 

71 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

công an nhân dân 

Tô Lâm, Nguyễn Cao Sơn, 

Nguyễn Việt Hùng 

Bản 76 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2017 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang 214 

72 
Tô Lâm chủ biên ; Nguyễn Việt 

Hùng 
Bản 76 



 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai 

trò của nhân dân trong sự 

nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh 

Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2017 

Kích thước: 21 cm 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang 258 

73 
Cuộc đấu trí ở tầm cao của trí 

tuệ Việt Nam 

Giáo sư Trần Nhâm 

Bản 76 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước: 14.5 x 20.5  

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 340 

74 

Nhận thức lý luận về Chủ 

nghĩa Xã hội và con đường đi 

lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam qua các tác phẩm của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng : sách chuyên khảo 

Vũ Trọng Lâm 

Bản 76 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Kích thước:  16x24 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 344 

75 
Đi theo con đường của Bác : 

hồi ký 

Văn Tiến Dũng 

Bản 76 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2023 

Kích thước: 13x19 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 231 

76 

Xây dựng con người Việt 

Nam theo di chúc của chủ 

tịch Hồ Chí Minh 

Hoàng Anh 

Bản 76 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Năm xuất bản, tái bản: 2022 

Kích thước: 13*19 

Hình thức bìa: Bìa mềm 

Số trang: 199 

77 

Chuyên đề học và làm theo 

Bác năm 2021 và giai đoạn 

2021-2026: "Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, 

- Nhiều tác giả 

- Nhà Xuất bản: Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

Bản 76 



 

 

phong cách Hồ Chí Minh về 

ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc" 

- Kích thước: 20x28 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 397 

78 

Quy tắc ứng xử trên môi 

trường mạng xã hội, nơi công 

cộng, làm việc dành cho cá 

nhân, tổ chức, đơn vị 

- Nhiều tác giả 

- Nhà Xuất bản: Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20x28 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 396 

Bản 76 

79 

Hướng dẫn thực thi pháp luật 

và nghiệp vụ phòng cháy, 

chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ 

dành cho người đứng đầu tổ 

chức, cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp 

- Nhiều tác giả 

- Nhà Xuất bản: Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20x28 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 396 

Bản 76 

80 

Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội ; 

phòng, chống tệ nạn xã hội ; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu 

nạn, cứu hộ ; phòng, chống 

bạo lực gia đình 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2022 

- Kích thước: 19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 158 

Bản 76 

81 

Tài liệu tham khảo bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức 

cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở 

(Xuất bản lần thứ hai) 

- Phan Duy Anh 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 19cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 251 

Bản 76 

82 

Sổ tay nghiệp vụ công tác Tố 

tụng hành chính dùng cho cơ 

quan hành chính nhà nước 

- Nguyễn Hùng Anh 

- Nhà Xuất bản:  Chính trị Quốc 

gia Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 114 

Bản 76 

83 
Luật cạnh tranh Việt Nam 

trong bối cảnh toàn cầu hóa 

- Quách Minh Trí 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước:24cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 595 

Bản 76 



 

 

84 

Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước năm 2017 và 

các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 24 x 16 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 299 

Bản 76 

85 

Điểm mới về quyền nhân 

thân của cá nhân trong Bộ 

luật dân sự năm 2015 và 

những tình huống thực tế 

- Trương Hồng Quang (chủ biên). 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2022 

- Kích thước: 21 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 195 

Bản 76 

86 Luật Nhà giáo năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 44 

Bản 76 

87 
Luật Cán bộ, công chức năm 

2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 48 

Bản 76 

88 Luật Việc làm năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 58 

Bản 76 

89 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 

năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 34 

Bản 76 



 

 

90 

Luật Quản lý và đầu tư vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 72 

Bản 76 

91 

Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (sửa đổi, bổ 

sung năm 2025) 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 96 

Bản 76 

92 
Luật Công đoàn năm 2024 

(sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 52 

Bản 76 

93 
Luật Ngân sách nhà nước 

năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 102 

Bản 76 

94 Luật Thanh tra năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 77 

Bản 76 

95 
Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 108 

Bản 76 



 

 

96 
Luật Công nghiệp công nghệ 

số năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 61 

Bản 76 

97 
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 

năm 2025 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 50 

Bản 76 

98 
Luật Đầu tư công năm 2024 

(sửa đổi, bổ sung năm 2025) 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 13*19 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 120 

Bản 76 

99 

Cẩm Nang Thuế Thu Nhập 

Cá Nhân, Thuế Thu Nhập 

Doanh Nghiệp 

- Phạm Thanh Hữu 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 21 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 158 

Bản 76 

100 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013 (sửa đổi, bổ sung năm 

2025) 

- Quốc hội 

- Nhà Xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 21 x 29 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 80 

Bản 76 

101 Đừng Đánh Mất Cơ Hội 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*18 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 142 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

102 Đừng Đánh Mất Nụ Cười - Nhà xuất bản Văn Học Bản 76 



 

 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*18 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 142 

- Trọng lượng: 200g 

103 Đừng Đánh Mất Niềm Tin 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*18 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 142 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

104 Đừng Đánh Mất Hy Vọng 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*18 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 142 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

105 
Sống Là Chính Mình Giữa 

Đời Muôn Hình 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 244 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

106 
Yêu Thương Cho Đi Là Yêu 

Thương Còn Mãi 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 244 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

107 
38 Bức Thư Rockefeller Viết 

Cho Con Trai 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2023 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 280 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

108 
Sống Những Ngày Không 

Hối Tiếc 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 160 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 



 

 

109 
Những Tâm Thư Gửi Chính 

Mình 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 270 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

110 
Biết Ơn Nhiều Hơn Sẽ Hạnh 

Phúc Hơn 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*19 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 152 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

111 Hồn Nhiên Sẽ Bình Yên 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*19 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 152 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

112 
Ngay Bây Giờ Không Đợi 

Chờ 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*19 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 152 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

113 
Dám Quả Quyết Dám Tâm 

Huyết 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 12*19 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 152 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

114 Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 164 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

115 
Khát Vọng Vô Bờ Chớ Đừng 

Dại Khờ 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 164 

Bản 76 



 

 

- Trọng lượng: 200g 

116 
Những Lá Thư Du Hành 

Thời Gian 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 608 

- Trọng lượng: 200g 

Bản 76 

117 
100 câu chuyện hay nhất thế 

giới - Bài học thành bại 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 
Bản 76 

118 
21 nghi thức thay đổi cuộc 

đời 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 
Bản 76 

119 39 câu hỏi cho người trẻ 
- Nhà xuất bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2023 
Bản 76 

120 39 cuộc đối thoại tri thức 
- Nhà xuất bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 
Bản 76 

121 
Những câu chuyện khuyến 

khích trẻ học tập 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20.5 

- Số trang: 236 

Bản 76 

122 
Những câu chuyện khuyến 

khích trẻ sáng tạo 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Số trang: 244 

- Kích thước: 13*20.5 
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Những câu chuyện khuyến 

khích trẻ giao tiếp 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20.5 

- Số trang: 244 
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Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên - An toàn khi ở nhà và 

tham gia giao thông 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20.5 

- Số trang: 128 
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125 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên - An toàn khi ở trường 

học và ngoài xã hội 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20.5 

- Số trang: 112 
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Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên - An toàn khi tham gia 

các hoạt động ngoài trời và 

phòng chống thiên tai 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20.5 

- Số trang: 128 
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127 

Kỹ năng an toàn trong cuộc 

sống dành cho thanh thiếu 

niên - An toàn trong ăn uống 

và sơ cấp cứu 

- Nhà xuất bản Hồng Đức 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 13*20.5 

- Số trang: 132 
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128 
Totto-chan bên cửa sổ - 

Những Chuyện Tiếp Theo 

- Kuroyanagi Tetsuko 

- Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn 

- Số trang: 340 

- Kích thước: 20.5 x 14 
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Thành công kí sự của Kira - 

Những bài học tạo lập tính 

cách 

- Bodo Schäfer 

- Nhà xuất bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 14,5x20,5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 220 
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130 
Thành công kí sự của Kira - 

Tiền đẻ ra tiền 

- Bodo Schafer 

- Nhà xuất bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 14.5x20.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 196 
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Sách Ai Lấy Miếng Pho Mát 

Của Tôi ? - Phiên Bản Dành 

Cho Độc Giả Nhí 

- Spencer Johnson, MD 

- NXB Tổng Hợp TPHCM 

- Năm xuất bản, tái bản: 2020 

- Kích thước: 20*20 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 64 
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132 
Thiên Nhiên Diệu Kỳ - 

Truyện Kể Từ Đại Dương 

- Chae Strathie 

- Nhà xuất bản Văn Học 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 26 x 18.7 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 128 

- Trọng lượng: 300g 
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133 Học nói lời cảm ơn 

- Hoàng Anh Tú, Hoàng Đậu Xanh 

- NXB Thanh Niên 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 19.5 x 20.5  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 80 
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134 Học Nói Lời Xin Lỗi 
- Hoàng Anh Tú, Hoàng Đậu Xanh 

NXB Thanh Niên 
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- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 19.5 x 20.5  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 80 

135 

"Thám tử" kĩ năng mềm - 

Thái độ : tìm hiểu kĩ năng 

sống để thành công 

- Diane Lindsey Reeves, Connie 

Hansen 

- Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 20.5 x 13.5 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 32 
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"Thám tử" kĩ năng mềm - Tư 

duy phản biện : tìm hiểu kĩ 

năng sống để thành công 

- Diane Lindsey Reeves, Connie 

Hansen 

- Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 23.5 x 15.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 32 

Bản 76 

137 

"Thám tử" kĩ năng mềm - 

Định hướng nghề nghiệp : 

tìm hiểu kĩ năng sống để 

thành công 

- Diane Lindsey Reeves, Connie 

Hansen 

- Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 20.5 x 13.5 cm 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 32 
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138 

"Thám tử" kĩ năng mềm - 

Làm việc nhóm : tìm hiểu kĩ 

năng sống để thành công 

- Diane Lindsey Reeves, Connie 

Hansen 

- Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 23.5 x 15.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 32 
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139 

Những Câu Chuyện Truyền 

Cảm Hứng - Con Sẽ Không 

Dựa Dẫm 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 223 

- Trọng lượng: 270g 
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140 

Những Câu Chuyện Truyền 

Cảm Hứng - Dũng Cảm Thử 

Lại Lần Nữa 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 
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- Số trang: 229 

- Trọng lượng: 273g 

141 
Những Câu Chuyện Truyền 

Cảm Hứng - Con Sẽ Tự Giác 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 192 

- Trọng lượng: 224g 
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142 

Những câu chuyện truyền 

cảm hứng - Năng lượng tích 

cực 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 220 

- Trọng lượng: 250g 
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143 

Những Câu Chuyện Truyền 

Cảm Hứng -  Khoản Tiết 

Kiệm Của Mẹ 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 224 

- Trọng lượng: 250g 
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144 

Những Câu Chuyện Truyền 

Cảm Hứng - Mẹ Không Phải 

Người Giúp Việc 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 192 

- Trọng lượng: 200g 
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145 

Những Câu Chuyện Truyền 

Cảm Hứng - Con Sẽ Đạt 

Điểm Tối Đa 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2021 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 232 

- Trọng lượng: 250g 

Bản 76 

146 

Chuyện ở đồi A1 - Kỉ niệm 

70 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồn 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 144 

- Trọng lượng: 175g 
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147 

Người lính Điện Biên kể 

chuyện - Kỉ niệm 70 năm 

chiến thắng Điện Biên Phủ 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 
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- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 102 

- Trọng lượng: 132g 

148 

Lá Cờ Chuẩn Đỏ Thắm - Kỉ 

Niệm 70 Năm Chiến Thắng 

Điện Biên Phủ 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 152 

- Trọng lượng: 185g 
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149 

Những Anh Hùng Trẻ Tuổi - 

Chuyện Kể Về Mười Cô Gái 

Ngã Ba Đồng Lộc 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 44 

- Trọng lượng: 200g 
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150 

Kỉ Niệm 70 Năm Chiến 

Thắng Điện Biên Phủ - Phía 

Núi Bên Kia 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2024 

- Kích thước: 20.5 x 14.5 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 264 

- Trọng lượng: 300g 
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151 

Bác Hồ Sống Mãi - Những 

Mẩu Chuyện Hay Về Bác - 

Tập 1 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2019 

- Kích thước: 19 x 13  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 128 

- Trọng lượng: 150g 
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Bác Hồ Sống Mãi - Những 

Mẩu Chuyện Hay Về Bác - 

Tập 2 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2019 

- Kích thước: 19 x 13  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 128 

- Trọng lượng: 165g 
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Bác Hồ Sống Mãi - Những 

Mẩu Chuyện Hay Về Bác - 

Tập 3 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2019 

- Kích thước: 19 x 13  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 128 

- Trọng lượng: 150g 
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Bác Hồ Sống Mãi - Những 

Mẩu Chuyện Hay Về Bác - 

Tập 4 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2019 
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- Kích thước: 19 x 13  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 128 

- Trọng lượng: 160g 

155 

Bác Hồ Sống Mãi - Những 

Mẩu Chuyện Hay Về Bác - 

Tập 5 

- Nhà Xuất Bản Kim Đồng 

- Năm xuất bản, tái bản: 2023 

- Kích thước: 19 x 13  

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 128 

- Trọng lượng: 160g 
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156 Theo dấu chân Người 

- GS Trình Quang Phú 

- Năm xuất bản, tái bản: 2025 

- Kích thước: 24 x 16 

- Hình thức bìa: Bìa mềm 

- Số trang: 456 

- Trọng lượng: 640g 
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Người đi muôn trùng non 

nước (có thể xuất bản cuối 

tháng 12/2025 

GS Trình Quang Phú Bản 76 

 

2. Yêu cầu khác: 

+ Sách cung cấp cho gói thầu phải được xuất bản bởi các Nhà xuất bản được cấp phép 

theo đúng quy định của pháp luật. Nhà xuất bản và Nhà thầu chịu trách nhiệm về bản quyền 

và tính hợp lệ của hàng hóa cung cấp cho gói thầu. 

+ Tất cả các tên sách dự thầu phải có đầy đủ: chỉ số tiêu chuẩn xuất bản quốc tế 

(ISBN) hoặc mã số mã vạch (Barcode) theo tiêu chuẩn Việt Nam; Thông số kỹ thuật xuất 

bản phải được in trên từng cuốn sách theo đúng quy định của Luật Xuất bản. 

+ Trong quá trình đánh giá E-HSDT, khi cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu 

xuất trình một số sách mẫu để kiểm tra nhằm chứng minh sự đáp ứng về kỹ thuật và khả 

năng cung cấp. Thời gian và địa điểm kiểm tra sẽ được thông báo cho Nhà thầu tối thiểu là 

05 (năm) ngày trước khi tiến hành kiểm tra. 

+ Chi tiết yêu cầu thực hiện các dịch vụ liên quan sẽ được chủ đầu tư làm rõ trong 

quá trình hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không có. 




